
BẢN THUYẾT MINH, SO SÁNH 

Nội dung, mức chi của dự thảo Nghị quyết so với quy định của  

Thông tư số 64/2021/TT-BTC và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND  

 

STT 

NGHỊ ĐỊNH 55/2019/NĐ-CP, 

NGHỊ ĐỊNH 18/2026/NĐ-CP 

và 

THÔNG TƯ 64/2021/TT-BTC 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THUYẾT MINH 

KHÁI TOÁN CHI PHÍ 

CHO 1 NĂM 

NGHỊ 

QUYẾT 

SỐ 

15/2021/N

Q-HĐND 

DỰ THẢO 

NGHỊ 

QUYẾT 

1 Thực hiện quy định tại Điều 12 

Nghị định số 18/2026/NĐ-CP 

ngày 14/01/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, điều kiện kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư 

pháp. Theo đó Nghị định số 

18/2006/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ 

sung Điều 9 Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 

của Chính phủ về xây dựng, quản 

lý, duy trì, cập nhật, dữ liệu về 

văn bản tư vấn pháp luật và thủ 

tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật 

1. Chi hỗ trợ tư vấn pháp luật đối với các 

vụ việc, vướng mắc pháp lý phát sinh 

trong quá trình tổ chức và hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa có ký kết hợp đồng tư vấn pháp luật 

khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của 

luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn 

viên pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật 

đủ điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật 

thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo 

quy định. Nội dung tư vấn phù hợp với quy 

định của pháp luật, không trái chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước. Mức chi thực hiện theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 

18/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. 

Do Điều 12 Nghị định số 

18/2026/NĐ-CP ngày 

14/01/2026 của Chính phủ 

đã quy định cụ thể mức hỗ 

trợ, do dó cơ quan soạn 

thảo viện dẫn quy định 

bằng mức chi tại Khoản 3 

Điều 12 Nghị định số 

18/2026/NĐ-CP để áp 

dụng thực hiện 

- Trong 

năm 2025 

chưa phát 

sinh chí 

phí hỗ trợ 

Dự kiến chi 

hỗ trợ tư vấn 

hàng năm 

khoản từ 

25.000.000 

đồng cho các 

doanh nghiệp 

(nhỏ, vừa và 

siêu nhỏ)  



2 Chi hoạt động cung cấp thông tin 

pháp luật  mức chi cụ thể như 

sau: 

- Chi biên soạn sách, tài liệu: 

Thực hiện theo quy định về chi 

xây dựng chương trình đào tạo, 

biên soạn giáo trình môn học theo 

quy định tại Thông tư 

số 76/2018/TT-BTC ngày 

17/8/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn nội dung, mức chi xây 

dựng chương trình đào tạo, biên 

soạn giáo trình môn học đối với 

giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp. 

- Chi sản xuất, phát hành, phát 

sóng các chương trình thu 

hình, thu thanh; các nội dung 

chi khác liên quan đến hoạt động 

cung cấp thông tin: Mức chi thực 

hiện theo quy định tại Nghị định 

số 18/2014/NĐ-CP ngày 

14/3/2014 của Chính phủ về chế 

độ nhuận bút trong lĩnh vực báo 

chí, xuất bản, Nghị định 

số 21/2015/NĐ-CP ngày 

14/2/2015 của Chính phủ quy 

định về nhuận bút, thù lao đối với 

tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, 

nhiếp ảnh, sân khấu và các loại 

hình nghệ thuật biểu diễn khác, 

quy định về định mức kinh tế - kỹ 

thuật 

2. Chi hoạt động cung cấp thông tin pháp 

luật mức chi cụ thể như sau: 

a) Chi biên soạn sách, tài liệu: Mức chi 

được áp dụng trực tiếp theo quy định tại ĐiỀU 

3, Điều 4 Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 

17 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng 

chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn 

học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề 

nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Chi sản xuất, phát hành, phát sóng 

các chương trình thu hình, thu thanh; các 

nội dung chi khác liên quan đến hoạt động 

cung cấp thông tin: Mức chi được áp dụng 

trực tiếp theo theo quy định tại Điều 4, 

Điều 9, Điều 10 Nghị định số 

18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 

2014 của Chính phủ về chế độ nhuận bút 

trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và khoản 

3, Điều 6 Nghị định số 21/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 

về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện 

ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các 

loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, quy 

định về định mức kinh tế - kỹ thuật hiện 

- Đối với chi biên soạn tài 

liệu pháp luật, đây là nội 

dung chi có tính chất tương 

đồng với hoạt động xây 

dựng chương trình, giáo 

trình đào tạo và đã được 

Trung ương quy định cụ thể 

về chế độ, định mức chi và 
hiện nay tỉnh chưa quy định 

nội dung liên quan trên. Do 

đó, dự thảo Nghị quyết 

thực hiện dẫn chiếu để áp 

dụng thống nhất, không 

quy định lại mức chi nhằm 

bảo đảm tuân thủ quy định 

hiện hành, tránh trùng lặp, 

đồng thời tạo thuận lợi 

trong việc lập dự toán, quản 

lý và thanh quyết toán kinh 

phí. 

 

- Đối với chi sản xuất, phát 

hành, phát sóng các chương 

trình pháp luật, đây là 

khoản chi thuộc lĩnh vực 

báo chí, truyền thông. Vì 

vậy, cơ quan soạn thảo đề 

xuất áp dụng theo hợp đồng 

với cơ quan Báo chí và các 

hóa đơn, chứng từ hợp 

pháp theo quy định của 

pháp luật. 

- Trong 

năm 2025 

thực hiện: 

+ Biên 

soạn cẩm 

nang hỗ 

trợ pháp lý 

cho DN 

với số tiền 

là 

48.000.00

0 đồng 

+ Xây 

dựng Tờ 

gấp: 28 tờ 

các loại 

với số tiền 

là 

42.000.00

0 đồng. 

 

- Trong 

năm 2025 

thực hiện 

04 phóng 

sự, (với số 

tiền 

80.000.000 

đồng)  

 

- Dự kiến chi 

biên soạn tài 

liệu hàng 

năm: 

+ Biên soạn 

và in ấn 100 

bộ tài liệu 

tuyên truyền, 

với số tiền 

7.000.000 

đồng 

+ Xây dựng 

Tờ gấp: 10 tờ 

các loại với 

số tiền là 

15.000.000 

đồng. 

 

 

 

 

- Dự kiến 

thực hiện 

hàng năm:  

03 phóng sự, 

(với số tiền 

36.000.000 

đồng) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-76-2018-tt-btc-muc-chi-xay-dung-chuong-trinh-bien-soan-giao-trinh-giao-duc-dai-hoc-393221.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-18-2014-nd-cp-che-do-nhuan-but-trong-linh-vuc-bao-chi-xuat-ban-223342.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-21-2015-ND-CP-nhuan-but-thu-lao-tac-pham-dien-anh-my-thuat-nhiep-anh-san-khau-266549.aspx


hành và các hóa đơn, chứng từ hợp pháp 

theo quy định của pháp luật. 

 3. Chi tổ chức các hoạt động bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 10 

Điều 10 Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP: 

a) Chi tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp 

luật: 

- Các khoản chi do doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp luật 

tự chi trả bao gồm: Chi phí đi lại, 

tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và 

các khoản chi khác do doanh 

nghiệp quyết định hỗ trợ cho 

người lao động khi tham dự tập 

huấn theo khả năng nguồn kinh 

phí của doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa được hạch 

toán các khoản chi hỗ trợ cho 

người lao động của doanh nghiệp 

tham dự tập huấn vào chi phí hoạt 

động của doanh nghiệp theo quy 

định. Mức chi phí đi lại, tiền ăn, 

tiền thuê phòng nghỉ để tính vào 

chi phí hoạt động của doanh 

nghiệp thực hiện theo quy định 

về chế độ công tác phí quy định 

tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC 

ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội nghị 

3. Chi tổ chức các hoạt động bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP. 

a) Chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư 

vấn viên pháp luật.  

Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản 

chi: Tiền tàu, xe, tiền ăn , tiền thuê phòng 

nghỉ và thù lao cho Báo cáo viên; tranh trí 

khánh tiết, giải khát giữa giờ và phục vụ: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 

4, Điều 5 và Khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị 

quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 

13/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà 

Mau quy định mức chi công tác phí, chi 

hội nghị trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

 

 

 

b) Chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật cho các đối tượng của các sở, 

ngành, địa phương làm công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

Thực hiện theo Nghị quyết số 

35/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số 

mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trong nước của tỉnh Cà 

Mau. 

 

 

 

 

 

 

Về mức chi, do các nội 

dung chi này là chi hội 

nghị, tập huấn và đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định cụ thể, nên dự thảo 

Nghị quyết viện dẫn áp 

dụng theo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà 

Mau để bảo đảm thống 

nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Về mức chi này, theo quy 

định tại điểm b, Khoảng 3 

Điều 3 TT 64/2021/TT-

BTC viện dẫn các Thông 

tư, Nghị định khác. Nội 

dung này HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết để thực 

hiện, nên viện dẫn áp dụng 

theo Nghị quyết của Hội 

 

 

 

 

 

- Trong 

năm 2025 

chưa phát 

sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trong 

năm 2025 

chưa phát 

sinh 

 

 

 

 

 

 

- Dự kiến mỗi 

năm tổ chức 

02 lớp tập 

huấn, bồi 

dưỡng,.. với 

tổng chi phí 

40.000.000 

đồng 

(20tr/lớp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự kiến mỗi 

năm tổ chức 

02 lớp tập 

huấn, bồi 

dưỡng,.. với 

tổng chi phí 

40.000.000 

đồng 

(20tr/lớp) 



(sau đây gọi tắt là Thông tư số 

40/2017/TT-BTC ngày 

28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính); 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ các 

khoản chi còn lại (trừ chi phí đi 

lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ 

tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông 

tư này) để tổ chức hội nghị tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật: Thực hiện theo quy định về 

chế độ chi tổ chức hội nghị tại 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC 

ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

b) Đối với chi tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật cho 

các đối tượng của các Bộ, cơ 

quan trung ương, địa phương làm 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 

36/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

dành cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức. 

đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

để bảo đảm thống nhất. 

 



 Chi tổ chức đối thoại, diễn đàn tư 

vấn pháp luật cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 40/2017/TT-

BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 

4. Chi tổ chức đối thoại, diễn đàn tư 

vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa: Thực hiện theo quy định tại Điều 3, 

Điều 4, Điều 5 và Khoản 1, khoản 2 Điều 

7 Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 

13/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà 

Mau quy định mức chi công tác phí, chi 

hội nghị trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

 

Nội dung và mức chi chi 

hội nghị và đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy 

định cụ thể, nên viện dẫn  

áp dụng  theo Nghị quyết số 

09/2025/NQ-HĐND để 

bảo đảm thống nhất. 

 

Trong năm 

2025:  Tổ 

chức 01 

cuộc đối 

thoại với 

tổng chi 

phí là 

25.000.00

0 đồng  

Dự kiến mỗi 

năm tổ chức 

01 cuộc đối 

thoại hoặc 

diễn đàn tư 

vấn, với chi 

phí là 

20.000.000 

đồng 

3 Chi mua các ấn phẩm, sách, tài 

liệu tuyên truyền phục vụ hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện 

theo quy định của pháp luật về 

mua sắm, hóa đơn, chứng từ hợp 

pháp theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

5. Chi mua các ấn phẩm, sách, tài liệu 

tuyên truyền phục vụ hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ 

kinh doanh: Thực hiện theo quy định của 

pháp luật về mua sắm, hóa đơn, chứng từ 

hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Do chi mua ấn phẩm, sách, 

tài liệu tuyên truyền là 

khoản chi mua sắm thường 

xuyên, đã được điều chỉnh 

thống nhất bởi các quy định 

của pháp luật về mua sắm 

công, hóa đơn, chứng từ và 

quản lý tài chính 

Trong năm 

2025 chưa 

phát sinh 

 

Dự kiến mỗi 

năm mua 20 

bộ sách luật 

mới để phục 

vụ, với số 

tiền là 

7.000.000 

đồng(300.00

0đ/bộ) 

4 Chi xây dựng và thực hiện 

chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

a) Chi khảo sát nhu cầu hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa: Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 109/2016/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê, Tổng điều 

tra thống kê quốc gia; 

6. Chi xây dựng và thực hiện chương 

trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa: 

a) Chi khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh 

doanh: Thực hiện theo Nghị quyết số 

14/2021/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Quy định 

về nội dung, mức chi của các cuộc điều tra 

thống kê trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

 

 

 

 

 

 

- Về mức chi này, theo quy 

định tại này Thông tư 

64/2021/TT-BTC viện dẫn 

Thông tư khác. Nội dung 

này HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết để thực hiện, 

nên viện dẫn áp dụng để 

bảo đảm thống nhất. 

 

 

 

 

 

 

Trong năm 

2025: thực 

hiện khảo 

sát 01 

cuộc, với 

số tiền là 

70.000.00

0 đồng  

 

 

 

 

 

 

- Dự kiến mỗi 

năm thực 

hiện 01 cuộc 

khảo sát, với 

số tiền khoản 

30.000.000. 

 

 

 



b) Chi các cuộc họp góp ý đề 

cương chương trình, xét duyệt, 

thẩm định, xây dựng nội dung 

chương trình: Thực hiện theo chế 

độ hội nghị quy định tại Thông tư 

số 40/2017/TT-BTC ngày 28 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

 

 

c) Chi thực hiện chương trình: 

Các cơ quan được giao thực hiện 

chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ 

chương trình được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và các chế độ, 

định mức chi đã được quy định 

để thực hiện. 

 

b) Chi các cuộc họp góp ý đề cương 

chương trình, xét duyệt, thẩm định, xây 

dựng nội dung chương trình: Mức chi thực 

hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết 

số 09/2025/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 

năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà 

Mau quy định mức chi công tác phí, chi 

hội nghị trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

 

 

c) Chi thực hiện chương trình: Các cơ 

quan được giao thực hiện chương trình hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

căn cứ chương trình được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và các chế độ, định mức 

chi đã được quy định để thực hiện. 

 

- Nội dung và mức chi chi 

hội nghị đã được Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định cụ 

thể, nên viện dẫn  áp dụng  

theo Nghị quyết số 

09/2025/NQ-HĐND để 

bảo đảm thống nhất. 

 

 

 

 

 

Do nội dung chi thực hiện 

chương trình hỗ trợ pháp lý 

bao gồm nhiều loại chi 

khác nhau đã được quy 

định tại các văn bản hiện 

hành, nên dự thảo Nghị 

quyết không quy định mức 

chi cụ thể mà thực hiện 

theo chương trình được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt 

và các chế độ, định mức chi 

hiện hành, nhằm bảo đảm 

tính linh hoạt, thống nhất 

và phù hợp với thực tiễn 

triển khai. 

Trong năm 

2025 chưa 

phát sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong năm 

2025 chưa 

phát sinh 

 

Dự kiến chi 

theo thực tế 

hàng năm 

(nếu có phát 

sinh) 

 

 

 

 

 

 

 

Các đơn vị tự 

thực hiện chi 

theo thực tế 

hàng năm 

(nếu có phát 

sinh) 

 

 

Ghi chú: Dự kiến tông chi phí hàng năm theo dự thảo Nghị quyết là 220.000.000 đồng/ năm 


